  Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM                                      


          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM                                    


       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        *******                                                                                                                                  *******

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ

Họ và tên Giáo Viên : Lâm Thị Phương Thùy                                                              Dạy môn : May trang phục 1
Lớp dạy :  19C1-CNM1 
Học kỳ :    II    Năm học : 2019 – 2020
+ Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :          
Số tiết thực hành : 90 tiết              
Số tiết lý thuyết :  0 

+ Khối lượng còn lại của chương trình :        
Số tiết thực hành : … … /. . . .              Số tiết lý thuyết :  0
Chú Ý : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau, về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.

	TT Tuần trong HK
	Từ ngày , tháng …

Đến ngày , tháng …
	Số tiết thực hành
	Số tiết 

lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG ĐỀ MỤC NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình hiện hành)

	44
	22/06/2020
(
27/06/2020
	6
	
	Chương 1: May các đường may tay, sang dấu (4t)

Chương 2: May các đường may máy cơ bản (2t)

	45
	29/06/2020
(
04/07/2020
	6
	
	Chương 2: May các đường may máy cơ bản (2t) (tt)

Chương 3: May các đường xẻ trụ (4t) 

	46
	06/07/2020
(
11/07/2020
	6
	
	Chương 4: May các dạng đường nối vải cơ bản (4t)
Chương 5: May cổ tròn, vuông (2t)

	47
	13/07/2020
(
18/07/2020
	6
	
	Chương 5: May cổ tròn, vuông (2t) (tt)
Chương 6: May ly, chiết quần áo (4t)

	48
	20/07/2020
(
25/07/2020
	6
	
	Chương 7: May các đường viền cơ bản (4t)
Chương 8: May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo (2t)

	49
	27/07/2020
(
31/07/2020
	6
	
	Chương 8: May túi đắp, nắp túi, nẹp áp, may lai áo (2t) (tt)
Chương 9: May bâu lá sen tròn (4t)

	50
	03/08/2020
(
08/08/2020
	6
	
	Chương 10: May bâu dantol rời (4t)
Chương 11: May bâu sơmi (2t)

	51
	10/08/2020
(
15/08/2020
	6
	
	Chương 11: May bâu sơmi (3) (tt)
Chương 12: May bâu caré liền (3t)

	52
	17/08/2020
(
22/08/2020
	6
	
	Chương 12: May bâu caré liền (1t) (tt)
Chương 13: Tra tay áo thường (4t)

Chương 14: Tra tay áo phồng (1t)

	53
	24/08/2020
(
29/08/2020
	6
	
	Chương 14: Tra tay áo phồng (3t) (tt)
Chương 15: May trụ tay, manchette (3t)

	54
	31/08/2020
(
05/09/2020
	6
	
	Chương 15: May trụ tay, manchette (1t) (tt)
Chương 16: May thun quần, may cửa quần (5t)

	55
	07/09/2020
(
12/09/2020
	6
	
	Chương 17: May túi mổ 1 viền (4t)

Chương 18: May túi mổ 2 viền (2)

	56
	14/09/2020
(
19/09/2020
	6
	
	Chương 18: May túi mổ 2 viền (2t) (tt)

Chương 19: May túi xéo quần âu (4t)

	57
	21/09/2020
(
26/09/2020
	6
	
	Chương 20: May túi thẳng quần âu (4t)

Chương 21: May túi hàm ếch (2t)

	58
	28/09/2020
(
03/10/2020
	6
	
	Chương 21: May túi hàm ếch (2t) (tt)

Chương 22: May lưng quần âu, may pasant (4t)


Ghi chú:  Giáo Viên làm 3 bản: nộp p.ĐT (1 bản), Trưởng khoa (1 bản) và giáo viên lưu (1 bản)


                                                    Ngày        tháng  06  năm 2020

                                    QUẢN LÝ KHOA
                                    TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
                                      GIÁO VIÊN      
                                      Nguyễn Ngọc Thọ
                                    Trương Việt Khánh Trang                              Lâm Thị Phương Thùy
